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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 3778/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2023 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính  

lĩnh vực Giám ñịnh y khoa; Trang thiết bị y tế; Khám bệnh, chữa bệnh  

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế  

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị ñịnh số 92/2017/Nð-CP ngày 07 tháng 8 năm 

2017 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh liên quan ñến 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính;  

Theo ñề nghị Giám ñốc Sở Y tế tại Tờ trình số 7033/TTr-SYT ngày 24 tháng 8 

năm 2023.  

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này Danh mục 14 thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực Giám ñịnh y khoa; Trang thiết bị y tế; Khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế gồm: 01 thủ tục hành chính mới ban hành; 12 

thủ tục hành chính ñược sửa ñổi và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ. 



26 CÔNG BÁO/Số 222+223/Ngày 15-9-2023

 
 

 

Danh mục thủ tục hành chính ñăng tải trên Cổng thông tin ñiện tử của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại ñịa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/ 

portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục: 

- Thủ tục có thứ tự I.41, VIII.10, VIII.11 tại Quyết ñịnh số 3758/Qð-UBND 

ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố 

thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế ñược chuẩn hóa tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thủ tục có thứ tự I.1, I.2, II.1, II.2, II.3, II.4, III.1, III.2, III.3 tại Danh mục thủ 

tục hành chính ban hành kèm theo Qð 2280/Qð-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. 

- Thủ tục có thứ tự A.2 tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Qð 

2194/Qð-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám ñốc Sở Y tế và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 Phan Văn Mãi 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

LĨNH VỰC GIÁM ðỊNH Y KHOA; TRANG THIẾT BỊ Y TẾ; KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 3778/Qð-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA TRUNG TÂM GIÁM ðỊNH Y 

KHOA THÀNH PHỐ 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 
chú 

Lĩnh vực Giám ñịnh y khoa  

1. Khám giám ñịnh phúc 
quyết mức ñộ khuyết 
tật ñối với trường hợp 
người khuyết tật hoặc 
ñại diện người khuyết 
tật (cá nhân, cơ quan, 
tổ chức) không ñồng 
ý với kết luận của Hội 
ñồng Giám ñịnh y 
khoa ñã ban hành 
Biên bản khám giám 
ñịnh 

95 ngày Trung tâm 
Giám ñịnh Y 
khoa Thành 
phố - ðịa chỉ: 
105 Bùi Hữu 
Nghĩa, Phường 
05, Quận 05, 
TP.HCM 

1. Khám lâm sàng 
phục vụ giám ñịnh 
y khoa: 1.150.000 
ñồng/trường hợp. 
2. Khám cận lâm 
sàng phục vụ giám 
ñịnh y khoa: Theo 
chỉ ñịnh thực tế 
của bác sĩ. 

- Luật người khuyết tật ngày 17 
tháng 6 năm 2010; 
- Nghị ñịnh số 28/2012/Nð-
CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều 
của Luật người khuyết tật; 
- Nghị ñịnh số 131/2021/Nð-CP 
ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
biện pháp thi hành pháp lệnh ưu 
ñãi người có công với cách mạng; 
- Thông tư liên tịch số 
34/2012/TTLT-BYT-BLðTBXH 
ngày 28 tháng 12 năm 2012 của 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 
chú 

Bộ Y tế và Bộ Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội quy ñịnh chi tiết 
về việc xác ñịnh mức ñộ khuyết 
tật do Hội ñồng Giám ñịnh Y 
khoa thực hiện; 
- Thông tư 243/2016/TT-BTC 
ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính về quy ñịnh mức 
thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm ñịnh cấp giấy giám 
ñịnh y khoa. 
- Thông tư 01/2023/TT- BYT 
ngày 01 tháng 02 năm 2023 của 
Bộ Y tế quy ñịnh chi tiết về hoạt 
ñộng và mối quan hệ công tác của 
Hội ñồng giám ñịnh y khoa các 
cấp; 
- Quyết ñịnh số 3178/Qð-BYT 
ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Bộ 
Y tế về việc công bố thủ tục hành 
chính quy ñịnh tại Thông tư liên 
tịch số 34/2012/TTLT-BYT-
BLðTBXH ngày 28 tháng 12 
năm 2012 của Bộ Y tế, Bộ Lao 
ñộng – Thương binh và Xã hội 
quy ñịnh chi tiết về việc xác ñịnh 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 
chú 

mức ñộ khuyết tật do Hội ñồng 
Giám ñịnh y khoa thực hiện. 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ðƯỢC SỬA ðỔI, BỔ SUNG 

B1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ðƯỢC SỬA ðỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN TRUNG TÂM 

GIÁM ðỊNH Y KHOA THÀNH PHỐ 

TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 
chú 

Lĩnh vực Giám ñịnh y khoa  

1. Khám giám 
ñịnh thương 
tật lần ñầu do 
tai nạn lao 
ñộng 

60 ngày Trung tâm 
Giám ñịnh Y 
khoa Thành 
phố - ðịa chỉ: 
105 Bùi Hữu 
Nghĩa, Phường 
05, Quận 05, 
TP.HCM 
 

1. Khám lâm 
sàng phục vụ 
giám ñịnh y 
khoa: 1.150.000 
ñồng/trường hợp. 
2. Khám cận lâm 
sàng phục vụ 
giám ñịnh y 
khoa: Theo chỉ 
ñịnh thực tế của 
bác sĩ. 

 

- Luật vệ sinh an toàn lao ñộng ngày 25 
tháng 06 năm 2015. 
- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 
11 năm 2014. 
- Nghị ñịnh số 131/2021/Nð-CP ngày 
30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và biện pháp thi hành 
pháp lệnh ưu ñãi người có công với 
cách mạng. 
- Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-
BYT-BLðTBXH ngày 27 tháng 9 năm 
2013 của Bộ Y tế và Bộ Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội quy ñịnh tỷ lệ 
tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, 
tật và bệnh nghề nghiệp. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 
chú 

- Thông tư 243/2016/TT-BTC ngày 11 
tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh cấp giấy 
giám ñịnh y khoa. 
 
- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 
tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế quy 
ñịnh chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã 
hội và Luật an toàn vệ sinh lao ñộng 
thuộc lĩnh vực y tế. 
- Thông tư 18/2022/TT-BYT ngày 31 
tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Y tế quy ñịnh chi tiết 
thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật 
an toàn vệ sinh lao ñộng thuộc lĩnh vực 
y tế. 
- Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 01 
tháng 02 năm 2023 của Bộ Y tế quy 
ñịnh chi tiết về hoạt ñộng và mối quan 
hệ công tác của Hội ñồng Giám ñịnh y 
khoa các cấp. 
- Quyết ñịnh số 2285/Qð-BYT ngày 23 
tháng 5 năm 2023 của Bộ Y tế về việc 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 
chú 

công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
giám ñịnh y khoa thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế ñược sửa ñổi, 
bổ sung theo quy ñịnh tại Thông tư 
18/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 
năm 2022 của Bộ Y tế. 
 

2. Hồ sơ khám 
giám ñịnh ñể 
thực hiện chế 
ñộ hưu trí ñối 
với người lao 
ñộng 

60 ngày 
 

Trung tâm 
Giám ñịnh Y 
khoa Thành 
phố - ðịa chỉ: 
105 Bùi Hữu 
Nghĩa, Phường 
05, Quận 05, 
TP.HCM 
 

1. Khám lâm 
sàng phục vụ 
giám ñịnh y 
khoa:1.150.000 
ñồng/trường hợp. 
2. Khám cận lâm 
sàng phục vụ 
giám ñịnh y 
khoa: Theo chỉ 
ñịnh thực tế của 
bác sĩ. 

 

- Luật Vệ sinh an toàn lao ñộng ngày 25 
tháng 06 năm 2015. 
- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 
11 năm 2014. 
- Nghị ñịnh số 131/2021/Nð-CP ngày 
30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và biện pháp thi hành 
pháp lệnh ưu ñãi người có công với 
cách mạng. 
- Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-
BYT-BLðTBXH ngày 27 tháng 9 năm 
2013 của Bộ Y tế và Bộ Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội quy ñịnh tỷ lệ 
tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, 
tật và bệnh nghề nghiệp. 
- Thông tư 243/2016/TT-BTC ngày 11 
tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh cấp giấy 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 
chú 

giám ñịnh y khoa. 
- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 
tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế quy 
ñịnh chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã 
hội và Luật an toàn vệ sinh lao ñộng 
thuộc lĩnh vực y tế. 
- Thông tư 18/2022/TT-BYT ngày 31 
tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Y tế quy ñịnh chi tiết 
thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật 
an toàn vệ sinh lao ñộng thuộc lĩnh vực 
y tế. 
- Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 01 
tháng 02 năm 2023 của Bộ Y tế quy 
ñịnh chi tiết về hoạt ñộng và mối quan 
hệ công tác của Hội ñồng Giám ñịnh y 
khoa các cấp. 
- Quyết ñịnh số 2285/Qð-BYT ngày 23 
tháng 5 năm 2023 của Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
giám ñịnh y khoa thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế ñược sửa ñổi, 
bổ sung theo quy ñịnh tại Thông tư 
18/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 
chú 

năm 2022 của Bộ Y tế. 

3. Hồ sơ khám 
giám ñịnh ñể 
thực hiện chế 
ñộ tử tuất 

60 ngày 
 

Trung tâm 
Giám ñịnh Y 
khoa Thành 
phố - ðịa chỉ: 
105 Bùi Hữu 
Nghĩa, Phường 
05, Quận 05, 
TP.HCM 
 

1. Khám lâm 
sàng phục vụ 
giám ñịnh y 
khoa:1.150.000 
ñồng/trường hợp. 
2. Khám cận lâm 
sàng phục vụ 
giám ñịnh y 
khoa: Theo chỉ 
ñịnh thực tế của 
bác sĩ. 

 

- Luật vệ sinh an toàn lao ñộng ngày 25 
tháng 06 năm 2015. 
- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 
11 năm 2014. 
- Nghị ñịnh số 131/2021/Nð-CP ngày 
30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và biện pháp thi hành 
pháp lệnh ưu ñãi người có công với 
cách mạng. 
- Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-
BYT-BLðTBXH ngày 27 tháng 9 năm 
2013 của Bộ Y tế và Bộ Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội quy ñịnh tỷ lệ 
tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, 
tật và bệnh nghề nghiệp. 
- Thông tư 243/2016/TT-BTC ngày 11 
tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh cấp giấy 
giám ñịnh y khoa. 
- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 
tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế quy 
ñịnh chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã 
hội và Luật an toàn vệ sinh lao ñộng 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 
chú 

thuộc lĩnh vực y tế. 
- Thông tư 18/2022/TT-BYT ngày 31 
tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Y tế quy ñịnh chi tiết 
thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật 
an toàn vệ sinh lao ñộng thuộc lĩnh vực 
y tế. 
- Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 01 
tháng 02 năm 2023 của Bộ Y tế quy 
ñịnh chi tiết về hoạt ñộng và mối quan 
hệ công tác của Hội ñồng Giám ñịnh y 
khoa các cấp. 
- Quyết ñịnh số 2285/Qð-BYT ngày 23 
tháng 5 năm 2023 của Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
giám ñịnh y khoa thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế ñược sửa ñổi, 
bổ sung theo quy ñịnh tại Thông tư 
18/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 
năm 2022 của Bộ Y tế. 

4. Khám giám 
ñịnh ñể xác 
ñịnh lao ñộng 
nữ không ñủ 

60 ngày 
 

Trung tâm 
Giám ñịnh Y 
khoa Thành 
phố - ðịa chỉ: 

1. Khám lâm 
sàng phục vụ 
giám ñịnh y 
khoa:1.150.000 

- Luật vệ sinh an toàn lao ñộng ngày 25 
tháng 06 năm 2015. 
- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 
11 năm 2014. 

 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 2

2
2
+

2
2
3
/N

g
ày

 1
5
-9

-2
0
2
3

3
5

 
 

 

TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 
chú 

sức khỏe ñể 
chăm sóc con 
sau khi sinh 
hoặc sau khi 
nhận con do 
nhờ người 
mang thai hộ 
hoặc phải 
nghỉ dưỡng 
thai 

105 Bùi Hữu 
Nghĩa, Phường 
05, Quận 05, 
TP.HCM 

 

ñồng/trường hợp. 
2. Khám cận lâm 
sàng phục vụ 
giám ñịnh y 
khoa: Theo chỉ 
ñịnh thực tế của 
bác sĩ. 

 

- Nghị ñịnh số 131/2021/Nð-CP ngày 
30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và biện pháp thi hành 
pháp lệnh ưu ñãi người có công với 
cách mạng. 
- Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-
BYT-BLðTBXH ngày 27 tháng 9 năm 
2013 của Bộ Y tế và Bộ lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội quy ñịnh tỷ lệ 
tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, 
tật và bệnh nghề nghiệp. 
- Thông tư 243/2016/TT-BTC ngày 11 
tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh cấp giấy 
giám ñịnh y khoa. 
- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 
tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế quy 
ñịnh chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã 
hội và Luật an toàn vệ sinh lao ñộng 
thuộc lĩnh vực y tế. 
- Thông tư 18/2022/TT-BYT ngày 31 
tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Y tế quy ñịnh chi tiết 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 
chú 

thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật 
an toàn vệ sinh lao ñộng thuộc lĩnh vực 
y tế. 
- Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 01 
tháng 02 năm 2023 của Bộ Y tế quy 
ñịnh chi tiết về hoạt ñộng và mối quan 
hệ công tác của Hội ñồng Giám ñịnh y 
khoa các cấp. 
- Quyết ñịnh số 2285/Qð-BYT ngày 23 
tháng 5 năm 2023 của Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
giám ñịnh y khoa thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế ñược sửa ñổi, 
bổ sung theo quy ñịnh tại Thông tư 
18/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 
năm 2022 của Bộ Y tế. 

5. Hồ sơ khám 
giám ñịnh ñể 
hưởng bảo 
hiểm xã hội 
một lần  

60 ngày 
 

Trung tâm 
Giám ñịnh Y 
khoa Thành 
phố - ðịa chỉ: 
105 Bùi Hữu 
Nghĩa, Phường 
05, Quận 05, 
TP.HCM 
 

1. Khám lâm 
sàng phục vụ 
giám ñịnh y 
khoa:1.150.000 
ñồng/trường hợp. 
2. Khám cận lâm 
sàng phục vụ 
giám ñịnh y 
khoa: Theo chỉ 
ñịnh thực tế của 

- Luật vệ sinh an toàn lao ñộng ngày 25 
tháng 06 năm 2015. 
- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 
11 năm 2014. 
- Nghị ñịnh số 131/2021/Nð-CP ngày 
30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và biện pháp thi hành 
pháp lệnh ưu ñãi người có công với 
cách mạng. 
- Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 
chú 

bác sĩ. 

 

BYT-BLðTBXH ngày 27 tháng 9 năm 
2013 của Bộ Y tế và Bộ Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội quy ñịnh tỷ lệ 
tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, 
tật và bệnh nghề nghiệp. 
- Thông tư 243/2016/TT-BTC ngày 11 
tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh cấp giấy 
giám ñịnh y khoa. 
- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 
tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế quy 
ñịnh chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã 
hội và Luật an toàn vệ sinh lao ñộng 
thuộc lĩnh vực y tế. 
- Thông tư 18/2022/TT-BYT ngày 31 
tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Y tế quy ñịnh chi tiết 
thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật 
an toàn vệ sinh lao ñộng thuộc lĩnh vực 
y tế. 
- Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 01 
tháng 02 năm 2023 của Bộ Y tế quy 
ñịnh chi tiết về hoạt ñộng và mối quan 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 
chú 

hệ công tác của Hội ñồng Giám ñịnh y 
khoa các cấp. 
- Quyết ñịnh số 2285/Qð-BYT ngày 23 
tháng 5 năm 2023 của Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
giám ñịnh y khoa thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế ñược sửa ñổi, 
bổ sung theo quy ñịnh tại Thông tư 
18/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 
năm 2022 của Bộ Y tế. 
 

6. Hồ sơ khám 
giám ñịnh lại 
bệnh nghề 
nghiệp tái 
phát 

60 ngày 
 

Trung tâm 
Giám ñịnh Y 
khoa Thành 
phố - ðịa chỉ: 
105 Bùi Hữu 
Nghĩa, Phường 
05, Quận 05, 
TP.HCM 
 

1. Khám lâm 
sàng phục vụ 
giám ñịnh y 
khoa: 1.150.000 
ñồng/trường hợp. 
2. Khám cận lâm 
sàng phục vụ 
giám ñịnh y 
khoa: Theo chỉ 
ñịnh thực tế của 
bác sĩ. 

 

- Luật vệ sinh an toàn lao ñộng ngày 25 
tháng 06 năm 2015. 
- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 
11 năm 2014. 
- Nghị ñịnh số 131/2021/Nð-CP ngày 
30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và biện pháp thi hành 
pháp lệnh ưu ñãi người có công với 
cách mạng. 
- Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-
BYT-BLðTBXH ngày 27 tháng 9 năm 
2013 của Bộ Y tế và Bộ Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội quy ñịnh tỷ lệ 
tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 
chú 

tật và bệnh nghề nghiệp. 
- Thông tư 243/2016/TT-BTC ngày 11 
tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh cấp giấy 
giám ñịnh y khoa. 
- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 
tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế quy 
ñịnh chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã 
hội và Luật an toàn vệ sinh lao ñộng 
thuộc lĩnh vực y tế. 
 
- Thông tư 18/2022/TT-BYT ngày 31 
tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Y tế quy ñịnh chi tiết 
thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật 
an toàn vệ sinh lao ñộng thuộc lĩnh vực 
y tế. 
- Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 01 
tháng 02 năm 2023 của Bộ Y tế quy 
ñịnh chi tiết về hoạt ñộng và mối quan 
hệ công tác của Hội ñồng Giám ñịnh y 
khoa các cấp. 
- Quyết ñịnh số 2285/Qð-BYT ngày 23 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 
chú 

tháng 5 năm 2023 của Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
giám ñịnh y khoa thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế ñược sửa ñổi, 
bổ sung theo quy ñịnh tại Thông tư 
18/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 
năm 2022 của Bộ Y tế. 

7. Khám giám 
ñịnh lần ñầu 
do bệnh nghề 
nghiệp 

60 ngày 
 

Trung tâm 
Giám ñịnh Y 
khoa Thành 
phố - ðịa chỉ: 
105 Bùi Hữu 
Nghĩa, Phường 
05, Quận 05, 
TP.HCM 
 

1. Khám lâm 
sàng phục vụ 
giám ñịnh y 
khoa:1.150.000 
ñồng/trường hợp. 
2. Khám cận lâm 
sàng phục vụ 
giám ñịnh y 
khoa: Theo chỉ 
ñịnh thực tế của 
bác sĩ. 

 

- Luật vệ sinh an toàn lao ñộng ngày 25 
tháng 06 năm 2015. 
- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 
11 năm 2014. 
 
- Nghị ñịnh số 131/2021/Nð-CP ngày 
30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và biện pháp thi hành 
pháp lệnh ưu ñãi người có công với 
cách mạng. 
- Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-
BYT-BLðTBXH ngày 27 tháng 9 năm 
2013 của Bộ Y tế và Bộ Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội quy ñịnh tỷ lệ 
tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, 
tật và bệnh nghề nghiệp. 
- Thông tư 243/2016/TT-BTC ngày 11 
tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 

 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 2

2
2
+

2
2
3
/N

g
ày

 1
5
-9

-2
0
2
3

4
1

 
 

 

TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 
chú 

lý và sử dụng phí thẩm ñịnh cấp giấy 
giám ñịnh y khoa. 
- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 
tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế quy 
ñịnh chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã 
hội và Luật an toàn vệ sinh lao ñộng 
thuộc lĩnh vực y tế. 
- Thông tư 18/2022/TT-BYT ngày 31 
tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Y tế quy ñịnh chi tiết 
thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật 
an toàn vệ sinh lao ñộng thuộc lĩnh vực 
y tế. 
- Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 01 
tháng 02 năm 2023 của Bộ Y tế quy 
ñịnh chi tiết về hoạt ñộng và mối quan 
hệ công tác của Hội ñồng Giám ñịnh y 
khoa các cấp. 
- Quyết ñịnh số 2285/Qð-BYT ngày 23 
tháng 5 năm 2023 của Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
giám ñịnh y khoa thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế ñược sửa ñổi, 
bổ sung theo quy ñịnh tại Thông tư 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 
chú 

18/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 
năm 2022 của Bộ Y tế. 

8. Khám giám 
ñịnh lại ñối 
với trường 
hợp tái phát 
tổn thương do 
tai nạn lao 
ñộng 

60 ngày 
 

Trung tâm 
Giám ñịnh Y 
khoa Thành 
phố - ðịa chỉ: 
105 Bùi Hữu 
Nghĩa, Phường 
05, Quận 05, 
TP.HCM 
 

1. Khám lâm 
sàng phục vụ 
giám ñịnh y 
khoa:1.150.000 
ñồng/trường hợp. 
2. Khám cận lâm 
sàng phục vụ 
giám ñịnh y 
khoa: Theo chỉ 
ñịnh thực tế của 
bác sĩ. 

 

- Luật vệ sinh an toàn lao ñộng ngày 25 
tháng 06 năm 2015. 
- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 
11 năm 2014. 
- Nghị ñịnh số 131/2021/Nð-CP ngày 
30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và biện pháp thi hành 
pháp lệnh ưu ñãi người có công với 
cách mạng. 
- Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-
BYT-BLðTBXH ngày 27 tháng 9 năm 
2013 của Bộ Y tế và Bộ Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội quy ñịnh tỷ lệ 
tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, 
tật và bệnh nghề nghiệp. 
- Thông tư 243/2016/TT-BTC ngày 11 
tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh cấp giấy 
giám ñịnh y khoa. 
- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 
tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế quy 
ñịnh chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã 
hội và Luật an toàn vệ sinh lao ñộng 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 
chú 

thuộc lĩnh vực y tế. 
- Thông tư 18/2022/TT-BYT ngày 31 
tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Y tế quy ñịnh chi tiết 
thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật 
an toàn vệ sinh lao ñộng thuộc lĩnh vực 
y tế. 
- Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 01 
tháng 02 năm 2023 của Bộ Y tế quy 
ñịnh chi tiết về hoạt ñộng và mối quan 
hệ công tác của Hội ñồng Giám ñịnh y 
khoa các cấp. 
- Quyết ñịnh số 2285/Qð-BYT ngày 23 
tháng 5 năm 2023 của Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
giám ñịnh y khoa thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế ñược sửa ñổi, 
bổ sung theo quy ñịnh tại Thông tư 
18/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 
năm 2022 của Bộ Y tế. 

9. Khám giám 
ñịnh tổng hợp 

60 ngày 
 

Trung tâm 
Giám ñịnh Y 
khoa Thành 
phố - ðịa chỉ: 

1. Khám lâm 
sàng phục vụ 
giám ñịnh y 
khoa:1.150.000 

- Luật vệ sinh an toàn lao ñộng ngày 25 
tháng 06 năm 2015. 
- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 
11 năm 2014. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 
chú 

105 Bùi Hữu 
Nghĩa, Phường 
05, Quận 05, 
TP.HCM 

 

ñồng/trường hợp. 
2. Khám cận lâm 
sàng phục vụ 
giám ñịnh y 
khoa: Theo chỉ 
ñịnh thực tế của 
bác sĩ. 

 

- Nghị ñịnh số 131/2021/Nð-CP ngày 
30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và biện pháp thi hành 
pháp lệnh ưu ñãi người có công với 
cách mạng. 
- Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-
BYT-BLðTBXH ngày 27 tháng 9 năm 
2013 của Bộ Y tế và Bộ Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội quy ñịnh tỷ lệ 
tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, 
tật và bệnh nghề nghiệp. 
- Thông tư 243/2016/TT-BTC ngày 11 
tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh cấp giấy 
giám ñịnh y khoa. 
- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 
tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế quy 
ñịnh chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã 
hội và Luật an toàn vệ sinh lao ñộng 
thuộc lĩnh vực y tế. 
- Thông tư 18/2022/TT-BYT ngày 31 
tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Y tế quy ñịnh chi tiết 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 
chú 

thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật 
an toàn vệ sinh lao ñộng thuộc lĩnh vực 
y tế. 
- Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 01 
tháng 02 năm 2023 của Bộ Y tế quy 
ñịnh chi tiết về hoạt ñộng và mối quan 
hệ công tác của Hội ñồng Giám ñịnh y 
khoa các cấp. 
- Quyết ñịnh số 2285/Qð-BYT ngày 23 
tháng 5 năm 2023 của Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
giám ñịnh y khoa thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế ñược sửa ñổi, 
bổ sung theo quy ñịnh tại Thông tư 
18/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 
năm 2022 của Bộ Y tế. 
 

10. Khám giám 
ñịnh mức ñộ 
khuyết tật ñối 
với trường 
hợp người 
khuyết tật 
hoặc ñại diện 
hợp pháp của 
người khuyết 

60 ngày 
 

Trung tâm 
Giám ñịnh Y 
khoa Thành 
phố - ðịa chỉ: 
105 Bùi Hữu 
Nghĩa, Phường 
05, Quận 05, 
TP.HCM 
 

1. Khám lâm 
sàng phục vụ 
giám ñịnh y 
khoa:1.150.000 
ñồng/trường hợp. 
2. Khám cận lâm 
sàng phục vụ 
giám ñịnh y 
khoa: Theo chỉ 

- Luật vệ sinh an toàn lao ñộng ngày 25 
tháng 06 năm 2015. 
- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 
11 năm 2014. 
- Nghị ñịnh số 131/2021/Nð-CP ngày 
30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và biện pháp thi hành 
pháp lệnh ưu ñãi người có công với 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 
chú 

tật (bao gồm 
cá nhân, cơ 
quan, tổ 
chức) không 
ñồng ý với 
kết luận của 
Hội ñồng xác 
ñịnh mức ñộ 
khuyết tật 

ñịnh thực tế của 
bác sĩ. 

 

cách mạng. 
- Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-
BYT-BLðTBXH ngày 27 tháng 9 năm 
2013 của Bộ Y tế và Bộ Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội quy ñịnh tỷ lệ 
tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, 
tật và bệnh nghề nghiệp. 
- Thông tư 243/2016/TT-BTC ngày 11 
tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh cấp giấy 
giám ñịnh y khoa. 
- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 
tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế quy 
ñịnh chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã 
hội và Luật an toàn vệ sinh lao ñộng 
thuộc lĩnh vực y tế. 
- Thông tư 18/2022/TT-BYT ngày 31 
tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Y tế quy ñịnh chi tiết 
thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật 
an toàn vệ sinh lao ñộng thuộc lĩnh vực 
y tế. 
- Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 01 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 
chú 

tháng 02 năm 2023 của Bộ Y tế quy 
ñịnh chi tiết về hoạt ñộng và mối quan 
hệ công tác của Hội ñồng Giám ñịnh y 
khoa các cấp. 
- Quyết ñịnh số 3178/Qð-BYT ngày 
11/8/2023 của Bộ Y tế về việc công bố 
thủ tục hành chính quy ñịnh tại Thông 
tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-
BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 
của Bộ Y tế và Bộ Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội quy ñịnh chi tiết về việc 
xác ñịnh mức ñộ khuyết tật do Hội ñồng 
Giám ñịnh y khoa thực hiện. 

11. Khám giám 
ñịnh ñối với 
trường hợp 
người khuyết 
tật hoặc ñại 
diện hợp 
pháp của 
người khuyết 
tật (cá nhân, 
cơ quan, tổ 
chức) có bằng 
chứng xác 
thực về việc 

60 ngày 
 

Trung tâm 
Giám ñịnh Y 
khoa Thành 
phố - ðịa chỉ: 
105 Bùi Hữu 
Nghĩa, Phường 
05, Quận 05, 
TP.HCM 
 

1. Khám lâm 
sàng phục vụ 
giám ñịnh y 
khoa:1.150.000 
ñồng/trường hợp. 
2. Khám cận lâm 
sàng phục vụ 
giám ñịnh y 
khoa: Theo chỉ 
ñịnh thực tế của 
bác sĩ. 

 

- Luật vệ sinh an toàn lao ñộng ngày 25 
tháng 06 năm 2015. 
- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 
11 năm 2014. 
- Nghị ñịnh số 131/2021/Nð-CP ngày 
30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và biện pháp thi hành 
pháp lệnh ưu ñãi người có công với 
cách mạng. 
- Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-
BYT-BLðTBXH ngày 27 tháng 9 năm 
2013 của Bộ Y tế và Bộ Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội quy ñịnh tỷ lệ 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 
chú 

xác ñịnh mức 
ñộ khuyết tật 
của Hội ñồng 
xác ñịnh mức 
ñộ khuyết tật 
không khách 
quan, không 
chính xác 

tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, 
tật và bệnh nghề nghiệp. 
- Thông tư 243/2016/TT-BTC ngày 11 
tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh cấp giấy 
giám ñịnh y khoa. 
- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 
tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế quy 
ñịnh chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã 
hội và Luật an toàn vệ sinh lao ñộng 
thuộc lĩnh vực y tế. 
- Thông tư 18/2022/TT-BYT ngày 31 
tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Y tế quy ñịnh chi tiết 
thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật 
an toàn vệ sinh lao ñộng thuộc lĩnh vực 
y tế. 
- Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 01 
tháng 02 năm 2023 của Bộ Y tế quy 
ñịnh chi tiết về hoạt ñộng và mối quan 
hệ công tác của Hội ñồng Giám ñịnh y 
khoa các cấp. 
- Quyết ñịnh số 3178/Qð-BYT ngày 11 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 
chú 

tháng 8 năm 2023 của Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính quy ñịnh tại 
Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-
BYT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 
2012 của Bộ Y tế, Bộ Lao ñộng – 
Thương binh và Xã hội quy ñịnh chi tiết 
về việc xác ñịnh mức ñộ khuyết tật do 
Hội ñồng Giám ñịnh y khoa thực hiện. 
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B2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ðƯỢC SỬA ðỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ Y TẾ 

TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Trang thiết bị y tế  

1 Công bố tiêu 
chuẩn áp 
dụng ñối với 
trang thiết bị 
y tế thuộc 
loại A, B 

Ngay khi 
nhận hồ sơ 
(bao gồm cả 
giấy tờ xác 
nhận ñã nộp 
phí theo quy 
ñịnh của Bộ 
Tài chính) 

Sở Y tế - Phí thẩm 
ñịnh công bố 
trang thiết bị 
y tế loại A: 
1.000.000 
ñồng/1 hồ sơ; 
- Phí thẩm 
ñịnh công bố 
trang thiết bị 
y tế loại B: 
3.000.000 
ñồng/1 hồ sơ. 
 

- Nghị ñịnh số 98/2021/Nð-CP ngày 
08 tháng 11 năm 2021 của Chính 
phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 
- Nghị ñịnh số 07/2023/Nð-CP ngày 
03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Nghị ñịnh số 98/2021/Nð-CP ngày 
08 tháng 11 năm 2021 của Chính 
phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 
- Thông tư số 278/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực y tế; 
- Thông tư số 19/2021/TT-BYT 
ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ 
Y tế quy ñịnh mẫu văn bản, báo cáo 
thực hiện Nghị ñịnh số 98/2021/Nð-
CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của 
Chính phủ về quản lý trang thiết bị y 
tế; 
- Thông tư số 10/2023/TT-BYT 
ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Bộ Y 

Thời hạn giải 
quyết thực hiện 
theo Khoản 2 ðiều 
28 Nghị ñịnh 
98/2021/Nð-CP. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tế sửa ñổi bổ sung một số ñiều của 
Thông tư số 19/2021/TT-BYT ngày 
16 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế 
quy ñịnh mẫu văn bản, báo cáo thực 
hiện Nghị ñịnh số 98/2021/Nð-CP 
ngày 08 tháng 11 năm 2021 của 
Chính phủ về quản lý trang thiết bị y 
tế; 
- Quyết ñịnh số 2962/Qð-BYT ngày 
24 tháng 7 năm 2023 của Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục hành chính 
ñược sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh 
vực Trang thiết bị và công trình y tế 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Y tế quy ñịnh tại Nghị ñịnh 
số 98/2021/Nð-CP; Nghị ñịnh số 
07/2023/Nð-CP và Thông tư số 
10/2023/TT-BYT. 
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ Y TẾ 

TT Tên thủ tục hành chính 
Tên văn bản QPPL quy ñịnh 
về việc hủy bỏ, bãi bỏ TTHC 

 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh  

1 

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh  trong trường 
hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực: 
- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị thu hồi giấy phép hoạt ñộng hoặc ñình chỉ hoạt 
ñộng; 
- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt ñộng theo 
quy ñịnh của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 
- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ñược cấp lại giấy phép hoạt ñộng do thay ñổi 
phạm vi hoạt ñộng chuyên môn có liên quan ñến dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
ñược quảng cáo. 

Thông tư số 09/2015/TT-BYT 
ngày 25 tháng 5 năm 2015 của  
Bộ Y tế quy ñịnh về xác nhận 
nội dung quảng cáo ñối với sản 
phẩm, hàng hóa, dịch vụ ñặc 
biệt thuộc lĩnh vực quản lý của 
Bộ Y tế. 

 

 


